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 “Bà sinh con trai đầu lòng,

 lấy tã bọc con, 

rồi đặt nằm trong máng cỏ,

 vì hai ông bà 

không tìm được chỗ trong nhà trọ.”

Lc 2,7
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NHỮNG GỢI Ý 

HÀNG DỌC.

01. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  
02. Thánh đô của Ítraen (từ đầu). 

03. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ…

04. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

05. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 

HÀNG NGANG.

06. Chồng bà Betseva, tướng của vua Đavít, người được vua Đavít lấy làm vợ và sinh ra vua Salomon. 

07. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

08. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

09. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 

10. Đức Giêsu cũng được gọi là … (viết ngược). 

Ô CHỮ 

GIÁNG SINH 17

	N
	I
	C
	O
	D
	E
	M
	O
	G
	E
	K
	E
	A

	G
	U
	O
	S
	Q
	U
	I
	R
	I
	N
	I
	O
	N

	I
	E
	M
	I
	C
	A
	O
	C
	O
	P
	N
	T
	N

	E
	T
	O
	A
	N
	I
	V
	A
	X
	H
	A
	T
	A

	S
	M
	A
	E
	B
	C
	I
	E
	E
	E
	H
	U
	D

	U
	I
	S
	A
	I
	A
	H
	D
	P
	O
	N
	G
	O

	N
	K
	I
	T
	O
	P
	O
	M
	O
	T
	O
	U
	H

	I
	H
	N
	A
	E
	R
	S
	T
	E
	I
	H
	A
	C

	E
	A
	H
	B
	E
	L
	E
	M
	R
	V
	U
	Y
	I

	A
	C
	K
	H
	E
	L
	A
	O
	H
	A
	E
	N
	B

	T
	H
	I
	E
	N
	C
	H
	U
	A
	D
	P
	E
	I


Ô CHỮ  GIÁNG SINH 17

NHỮNG GỌI Ý 

Trong ô chữ này là những đáp án được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 

02. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 

03. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ …

04.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra (ngược).

05.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra

06. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

07. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh (xéo).
08. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh (xéo).

09. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

10. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua … … … .  (ngược).
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"Này ông, 

dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, 

vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "

Mt 2,13
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NHỮNG GỌI Ý 

Trong ô chữ này là những đáp án được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … … … (xéo).

02. Mẹ Đức Giêsu (xéo).

03. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao (ngược).

04. Cha nuôi của Đức Giêsu.

05. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

06. Cha của Gioan Tẩy giả, vị Tiền hô của Chúa.  

07. Đây là nơi bà Rakhen đã khóc thương con mình  (ngược).

08. Tại Rama, tiếng người mẹ đã khóc thương con mình vì chúng không còn nữa.  

09. Theo thánh Gioan : “… … …đã trở thành xác phàm” (ngược).

10. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.
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NHỮNG GỌI Ý 

Trong Ô chữ này là những đáp án được xếp ngang dọc, sao cho những từ được tìm có chữ cuối cùng thẳng góc với chữ áp cuối thành 900    
01. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

02. Đức Maria mang thai nhờ quyền phép của ai ?

03. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh. 

04.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra. 

05. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 

06.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra.

07. Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến Hài Nhi : vàng, mộc dược và … … …

08. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần   chào.

09. Đây là những người từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi ? 

10. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế là ai ? 
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 "Phần ngươi, 

hỡi Bêlem, miền đất Giuđa,

 ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất

 của Giuđa, 

vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen

 dân Ta sẽ ra đời.”

Mt 2,6
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NHỮNG GỢI Ý 

Trong Ô chữ này là những đáp án được xếp ngang dọc, sao cho những từ được tìm có chữ cuối cùng thẳng góc với chữ áp cuối thành 900    

01.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … … … .

02.  Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

03.  Theo thánh Gioan: “… … …đã trở thành xác phàm”.

08.  Tên gọi của Con Đấng Tối Cao. 

04.  Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 

05. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  
06. Mẹ Đức Giêsu.

07. Cử chỉ của các nhà chiêm tinh đến với Vua Do thái mới sinh.  

08.  Tên gọi của Con Đấng Tối Cao.

09. Tới Bêlem, cá nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và … … … .

10. Sứ thần hiện ra với Dacaria đứng bên



phải … … … .
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“Họ vào nhà, 

thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, 

liền sấp mình thờ lạy Người. 

Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương 

và mộc dược mà dâng tiến.”

Mt 2,11
Ô CHỮ GIÁNG SINH 21

NHỮNG GỢI Ý 

01. Đây là những người từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi? 

02. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh. 

03. Lần theo cái gì, các nhà chiêm tinh từ phương Đông đễ bái lạy Hài Nhi ? (ngược)

04. Đức Maria mang thai nhờ quyền phép của ai ?

05.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … … … .

06.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra.
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“Ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông,

 lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.”

Mt 2,9
Ô CHỮ GIÁNG SINH 22

NHỮNG GỢI Ý 

01. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 

02. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

03.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra. 

04. Mt 2,1-12  Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến Hài Nhi : vàng, mộc dược và … … … (ngược).

05.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … 

06. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao (ngược).

07. Đây là nơi bà Rakhen đã khóc thương con mình.  

08. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh.
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NHỮNG GỢI Ý 

Trong ô chữ này là những đáp án được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra (Ngược).
02. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 

03. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn (Xéo) 

04. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… … … . 

05. Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về.

06. Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói : 

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho … … … tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tử thần,

Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.(Xéo)
07. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem. (Xéo)
08. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ : “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữ.” Đây là lời của ngôn sứ nào ?

09.  “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ?

10. Năm 12 tuổi , Đức Giêsu cùng cha mẹ lên Giêrusalem tham dự lễ gì ? (Ngược).
11. Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra (Ngược).
12. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi Giê su vàng, nhũ hương và … … … .
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"Thiên Chúa đã đặt cháu bé này 

làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen

 ngã xuống hay đứng lên. 

Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

Lc 2,32b-33a
NHỮNG GỢI Ý 

Trong ô chữ này là những đáp án được sắp xếp ngang – dọc – xéo -  ngược – xuôi . 

Mời bạn cùng tìm.

01.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … … …(xéo).

02. Nơi Chúa Giêsu sinh ra (xéo).

03.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra.

04. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

05.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra. (ngược).
06. Tại Rama, tiếng người mẹ đã khóc thương con mình vì chúng không còn nữa.  

07. Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành này.

08. Tại đền thờ, vị ngôn sứ đã nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” là ai ?

09. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem là ai ? (xéo).

10. Cha của nữ ngôn sứ Anna tên là gì ? 

11. Năm 12 tuổi , Đức Giêsu cùng cha mẹ lên Giê ru sa lem tham dự lễ gì ? (ngược).

12. Hai ông bà đã lạc mất Đức Giêsu ở thành này. 

Ô CHỮ  
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NHỮNG GỢI Ý 

Trong Ô chữ này là những đáp án được xếp ngang dọc, sao cho những từ được tìm có chữ cuối cùng thẳng góc với chữ áp cuối thành 900    


01. Tới Bêlem, cá nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và … … …

02.  Mẹ Đức Giêsu.

03.  Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 

04. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế là ai ? 

05. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

06. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ …

07. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả là ai ? 

08. Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói : 

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho … … … tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tử thần,

Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

09.  Người chị họ của Đức Maria là ai ?:

10. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ : “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữ.” Đây là lời của ngôn sứ nào ?

11.  “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ?

12. Với Đức Maria, ông Simêon nói : “Còn chính bà, một … … … sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Ô CHỮ  
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Sứ thần đáp: 

"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, 

và quyền năng Đấng Tối Cao 

sẽ rợp bóng trên bà, vì thế,

 Đấng Thánh sắp sinh ra

 sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Lc 1,35
Ô CHỮ GIÁNG SINH 26

NHỮNG GỢI Ý

01. Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ?

02. Đức Giêsu cũng được gọi là… … …

03. Mẹ Đức Giêsu.

04. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

05. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

06. “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … 

07. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.

08. Gia phả chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, sau thời lưu đầy, ai đã sinh ra Satien ?

09. “Vinh danh … … …  trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 

Ô CHỮ  
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Bấy giờ bà Maria nói :

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,

xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Lc 1,38
Ô CHỮ  GIÁNG SINH 27

NHỮNG GỢI Ý

01. “Người sẽ ngự xuống trên Bà”.

02. Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra. 

03. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

04. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

05.  Mẹ Đức Giêsu. (( Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ?

06. Nơi bà Rakhen khóc thương con mình. (( Đức Giêsu cũng được gọi là… … …

07. Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ? (( Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

08.  Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

09. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

10. Theo thánh Gioan : “… … … đã trở thành xác phàm”. 

11. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  
12. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  

Ô CHỮ  
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“Rồi các người chăn chiên ra về,

 vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, 

vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe,

 đúng như đã được nói với họ.

Lc 2,20

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 28

NHỮNG GỢI Ý

01.  “Vinh danh … … …  trên trời


Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 

02. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Chúa.  

03. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

04. Ý muốn của các nhà chiêm tinh đến với Vua Dothái mới sinh.

05. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi. ((  Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ? 

06. Ông nội của Vua Đavít tên là gì ? (( Nơi bà Rakhen khóc thương con mình.

07. Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ? (( “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ… … …

08. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

09. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

10. Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến Hài Nhi : vàng, nhũ hương và … … …

11. Cuộc kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ của Hoàng đế Augúttô. 

Ô CHỮ  
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NHỮNG GỢI Ý 

01. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần chào. (( Theo gia phả chúa giê su, người sinh ra Ông Xađốc là ai ?

02. Hài Nhi mới sinh tên là … … … (( Đức Giêsu cũng được gọi là … … … .

03.  “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ? (( Mẹ của Hài Nhi Giêsu. 

04. Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ?(( Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  

05. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

06.     “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

07. “Vinh danh … … … trên trời  

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

08. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 

09. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 

10. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  

11. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh (( Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ?

12. Nơi Chúa Giêsu sinh ra (( Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem.

Ô CHỮ  
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Trong ô chữ này là những nhân vật

 trong Gia phả của Chúa Giêsu 

theo thánh Mátthêu. 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật ? 

(47… )
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Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu để trả lời những câu hỏi sau :

Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham:

Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétron; Khétron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít. 

Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơsaphát; Giơsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.

Tin mừng Mátthêu 1,1-17

1.
Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu có tất cả bao nhiêu nhân vật ?

2.
Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự A ?    

3.
Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự G ?    

4.
Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật gồm 5  mẫu tự ?    

5.
Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật kết thúc bằng mẫu tự A ?    

6.
Trong bảng gia phả này có bao nhiêu phụ nữ ?

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
1(  VUI HỌC THÁNH KINH
32(  VUI HỌC THÁNH KINH

